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Số tiền được miễn

96.228.000

1 1 7143807061 12/04/2005 Luật Đầu tư Kinh doanh K14B BO/ME_TBB 100% 2.520.000

2 2 7142201075 19/07/2005 Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh K14B BO/ME_TBB 100% 5.040.000

3 3 7143101021 25/10/2005 Đầu tư K14A BO/ME_TNLĐ 50% 1.800.000

4 4 7143105059 11/02/2005 Kinh tế phát triển K14 BO/ME_TNLĐ 50% 1.980.000

5 5 7143112133 28/01/2005 Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K14 BO/ME_TNLĐ 50% 2.520.000

6 6 7143401028 28/11/2005 Quản trị marketing K14A BO/ME_TNLĐ 50% 2.340.000

7 7 7143402003 20/06/2005 Tài chính K14A BO/ME_TNLĐ 50% 1.800.000

8 8 7143106043 25/04/2005 Thương mại quốc tế và logistics K14A BO/ME_TNLĐ 50% 1.980.000

9 9 7143101239 01/11/2005 Đấu thầu và quản lý dự án K14 DTOC_CNGHEO 100% 3.600.000

10 10 7143403049 07/09/2005 Kế toán kiểm toán K14A DTOC_CNGHEO 100% 3.960.000

11 11 7143403086 03/01/2005 Kế toán kiểm toán K14B DTOC_CNGHEO 100% 3.600.000

12 12 7143112025 23/07/2005 Kinh tế và kinh doanh số K14 DTOC_CNGHEO 100% 3.960.000

13 13 7143106097 17/04/2005 Thương mại quốc tế và logistics K14B DTOC_CNGHEO 100% 2.880.000

14 14 7143101090 01/04/2005 Đầu tư K14B DTOC_NGHEO 100% 2.880.000

15 15 7143403010 06/05/2005 Kế toán kiểm toán K14A DTOC_NGHEO 100% 3.600.000

16 16 7143807013 17/05/2005 Luật Đầu tư Kinh doanh K14A DTOC_NGHEO 100% 3.600.000

17 17 7143205007 10/02/2005 Quản lý công K14 DTOC_NGHEO 100% 5.760.000

18 18 7143106151 26/12/2005 Kinh tế đối ngoại K14A KHONG_NGUON ND 100% 3.600.000

19 19 7143101199 26/05/2005 Đấu thầu và quản lý dự án K14 VUNGKHOKHAN 70% 2.520.000

20 20 7143101041 19/12/2005 Đầu tư K14A VUNGKHOKHAN 70% 2.520.000

21 21 7143101049 03/06/2005 Đầu tư K14A VUNGKHOKHAN 70% 2.520.000

22 22 7143403047 08/09/2005 Kế toán kiểm toán K14A VUNGKHOKHAN 70% 2.772.000

23 23 7143106198 01/07/2005 Kinh tế đối ngoại K14B VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

24 24 7143402092 07/12/2005 Ngân hàng K14 VUNGKHOKHAN 70% 2.520.000

25 25 7143112131 25/12/2005 Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K14 VUNGKHOKHAN 70% 2.772.000

26 26 7143205030 20/09/2005 Quản lý công K14 VUNGKHOKHAN 70% 2.016.000

27 27 7143205046 12/01/2005 Quản lý công K14 VUNGKHOKHAN 70% 3.276.000

28 28 7143205060 14/01/2005 Quản lý công K14 VUNGKHOKHAN 70% 2.520.000

29 29 7143401136 02/11/2005 Quản trị doanh nghiệp K14 VUNGKHOKHAN 70% 3.024.000

30 30 7143401036 16/08/2005 Quản trị marketing K14A VUNGKHOKHAN 70% 3.528.000

31 31 7143401099 16/05/2005 Quản trị marketing K14B VUNGKHOKHAN 70% 3.276.000
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32 32 7143402012 13/09/2005 Tài chính K14A VUNGKHOKHAN 70% 3.276.000

158.976.000

33 1 7133106137 15/11/2003 Thương mại quốc tế và logistics K13A BAINGANG 70% 3.024.000

34 2 7133106534 11/07/2004 Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao CLC13.1 BO/ME_TBB 100% 6.300.000

35 3 7133807073 24/07/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13B BO/ME_TBB 100% 1.800.000

36 4 7133402157 02/09/2004 Ngân hàng K13 BO/ME_TBB 100% 3.240.000

37 5 7133402049 16/03/2004 Tài chính K13A BO/ME_TBB 100% 4.320.000

38 6 7133101119 18/09/2004 Đầu tư K13B BO/ME_TNLĐ 50% 2.700.000

39 7 7133205053 15/04/2004 Quản lý công K13 BO/ME_TNLĐ 50% 2.160.000

40 8 7133401050 15/09/2004 Quản trị doanh nghiệp K13 BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

41 9 7133401118 13/05/2004 Quản trị marketing K13A BO/ME_TNLĐ 50% 1.980.000

42 10 7133106117 05/02/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

43 11 7133101193 19/07/2004 Đấu thầu và quản lý dự án K13 CDDC 100% 4.320.000

44 12 7133101104 07/05/2004 Đầu tư K13B DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000

45 13 7133403018 09/08/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_CNGHEO 100% 2.880.000

46 14 7133403024 05/10/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_CNGHEO 100% 2.160.000

47 15 7133106064 05/04/2004 Kinh tế đối ngoại K13 DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

48 16 7133106081 07/09/2004 Kinh tế đối ngoại K13 DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000

49 17 7133112064 17/06/2004 Kinh tế và kinh doanh số K13 DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

50 18 7133807020 08/11/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13A DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

51 19 7133205077 11/04/2004 Quản lý công K13 DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

52 20 7133106145 17/05/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000

53 21 7133101063 30/05/2004 Đầu tư K13A DTOC_NGHEO 100% 3.240.000

54 22 7133403012 06/07/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_NGHEO 100% 1.800.000

55 23 7133403039 28/08/2004 Kế toán kiểm toán K13A DTOC_NGHEO 100% 1.080.000

56 24 7133205012 23/04/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 4.320.000

57 25 7133205016 19/05/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 3.240.000

58 26 7133205051 19/07/2004 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 4.320.000

59 27 7133205080 05/12/2003 Quản lý công K13 DTOC_NGHEO 100% 4.320.000

60 28 7133401065 14/11/2004 Quản trị marketing K13A DTOC_NGHEO 100% 3.960.000

61 29 7133402022 25/07/2004 Tài chính K13A DTOC_NGHEO 100% 2.160.000

62 30 7133402109 21/12/2004 Tài chính K13B DTOC_NGHEO 100% 4.320.000

63 31 7133106119 12/02/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A DTOC_NGHEO 100% 4.320.000

64 32 7133807035 29/03/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13A KHONG_NGUON ND 100% 4.320.000

65 33 7133101148 12/11/2004 Đầu tư K13B MCOI 100% 2.160.000

66 34 7133112036 20/08/2003 Kinh tế và kinh doanh số K13 TTật 100% 4.320.000

67 35 7133402004 18/10/2004 Tài chính K13A TTật 100% 3.240.000
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68 36 7133101013 18/09/2004 Đầu tư K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

69 37 7133101032 10/11/2004 Đầu tư K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

70 38 7133101050 06/11/2004 Đầu tư K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

71 39 7133105051 06/06/2004 Kế hoạch phát triển K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.772.000

72 40 7133403091 08/07/2004 Kế toán kiểm toán K13B VUNGKHOKHAN 70% 2.016.000

73 41 7133101264 06/09/2004 Kinh tế và quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 3.024.000

74 42 7133807014 03/10/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13A VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

75 43 7133807084 13/06/2004 Luật Đầu tư Kinh doanh K13B VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

76 44 7133402154 08/06/2004 Ngân hàng K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

77 45 7133402164 12/08/2004 Ngân hàng K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

78 46 7133205010 27/09/2003 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

79 47 7133205043 21/10/2004 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 3.024.000

80 48 7133205066 07/02/2003 Quản lý công K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.772.000

81 49 7133401036 10/01/2004 Quản trị doanh nghiệp K13 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

82 50 7133401084 20/08/2004 Quản trị marketing K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.016.000

83 51 7133401131 17/10/2004 Quản trị marketing K13A VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

84 52 7133402076 18/09/2004 Tài chính K13B VUNGKHOKHAN 70% 3.024.000

85 53 7133402099 28/03/2004 Tài chính K13B VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

86 54 7133106084 18/09/2004 Thương mại quốc tế và logistics K13A VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

66.888.000

87 1 7123105015 Đoàn Thị Ngọc Bích 31/10/2003 Kinh tế phát triển K12 BO/ME_TBB 100% 3.240.000

88 2 7123402076 Bùi Thanh Huyền 21/06/2003 Tài chính 12B BO/ME_TBB 100% 3.240.000

89 3 7123402107 Dương Thị Tuyết 22/05/2003 Tài chính 12B BO/ME_TBB 100% 3.240.000

90 4 7123106134 Chu Thị Hoài Phương 16/05/2003 Thương mại quốc tế 12A BO/ME_TBB 100% 3.240.000

91 5 7123112098 Nguyễn Quốc Khánh 10/09/2003 Dữ liệu lớn K12 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

92 6 7123105007 Nguyễn Thị Diệp Anh 19/05/2003 Kinh tế phát triển K12 BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

93 7 7123401186 Đinh Khánh Linh 03/05/2003 Quản trị marketing 12B BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

94 8 7123106149 Nguyễn Thị Phương Anh 08/06/2003 Thương mại quốc tế 12B BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

95 9 7123807060 Phạm Thị Yến 24/01/2003 Luật Đầu tư Kinh doanh 12A DTOC_CNGHEO 100% 2.160.000

96 10 7123401129 Phạm Thị Huyền Nhung 11/04/2002 Quản trị marketing 12A DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

97 11 7123402078 Nông Thị Thu Kiều 08/08/2003 Tài chính 12B DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

98 12 7123402106 Vàng A Tường 28/04/2003 Tài chính 12B DTOC_CNGHEO 100% 4.320.000

99 13 7123106194 Hoàng Lan Nhi 18/10/2003 Thương mại quốc tế 12B DTOC_CNGHEO 100% 3.240.000

100 14 7123106039 Lục Thị Khánh Linh 12/06/2003 Kinh tế đối ngoại K12 DTOC_NGHEO 100% 3.960.000

101 15 7123402112 Nông Thị Cương 12/01/2003 Ngân hàng K12 DTOC_NGHEO 100% 3.240.000

102 16 7123106181 Nguyễn Thị Ngọc Ly 06/05/2003 Thương mại quốc tế 12B KHONG_NGUON ND 100% 5.400.000

103 17 7123807001 Trần Thị Thanh An 01/03/2003 Luật Đầu tư Kinh doanh 12A MCOI 100% 1.080.000
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104 18 7123101191 Hoàng Thị Lưu Luyến 13/01/2003 Đấu thầu và quản lý dự án K12 VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

105 19 7123101223 Nông Yến Vy 25/09/2002 Đấu thầu và quản lý dự án K12 VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

106 20 7123403045 Chảo Lở Mẩy 07/10/2003 Kế toán kiểm toán 12A VUNGKHOKHAN 70% 3.024.000

107 21 7123106072 Trần Lê Thanh Thuỷ 18/07/2003 Kinh tế đối ngoại K12 VUNGKHOKHAN 70% 1.260.000

108 22 7123402135 Nguyễn Phương Trang 16/10/2003 Ngân hàng K12 VUNGKHOKHAN 70% 3.024.000

109 23 7123102029 Trương Thị Lan Hương 22/10/2003 Quản lý công K12 VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

110 24 7123401151 Lâm Thị Hải Yến 24/04/2003 Quản trị marketing 12A VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

111 25 7123401153 Lò Ngọc Anh 04/10/2003 Quản trị marketing 12B VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

112 26 7123402017 Nông Thị Lê 25/01/2003 Tài chính 12A VUNGKHOKHAN 70% 2.268.000

35.172.000

113 1 71131101265 Lê Thuận 02/01/2002 Đầu tư 11A BO/ME_TBB 100% 2.160.000

114 2 71131105092 Nguyễn Huyền Trang 21/03/2002 Kế hoạch phát triển K11 BO/ME_TBB 100% 2.520.000

115 3 71134301075 Nguyễn Thảo Ngà 31/05/2002 Kế toán Kiểm toán K11.02 BO/ME_TBB 100% 2.160.000

116 4 71131101273 Vũ Thị Thúy 11/04/2002 Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K11 BO/ME_TBB 100% 1.440.000

117 5 71134101106 Trịnh Thị Mến 05/11/2002 Quản trị kinh doanh du lịch K11 BO/ME_TBB 100% 2.160.000

118 6 71131101311 Đặng Thảo Vân 31/05/2002 Đầu tư 11A BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

119 7 71131101064 Nguyễn Dương Giang 12/09/2002 Đầu tư 11B BO/ME_TNLĐ 50% 1.620.000

120 8 71134301022 Trần Ánh Dương 13/12/2002 Kế toán Kiểm toán K11.01 BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

121 9 71134301069 Đinh Khánh Ly 28/11/2002 Kế toán Kiểm toán K11.01 BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

122 10 71134301073 Nguyễn Trà My 04/10/2002 Kế toán Kiểm toán K11.02 BO/ME_TNLĐ 50% 720.000

123 11 71138107033 Nguyễn Ngọc Hà 14/10/2002 Luật Đầu tư Kinh doanh 2 K11 BO/ME_TNLĐ 50% 720.000

124 12 71138107056 Trịnh Trung Kiên 30/04/2002 Luật Đầu tư Kinh doanh 2 K11 BO/ME_TNLĐ 50% 720.000

125 13 71134101040 Hoàng Thị Hương Giang 04/03/2002 Quản trị doanh nghiệp K11 BO/ME_TNLĐ 50% 1.080.000

126 14 71134201075 Mai Cẩm Ly 11/02/2002 Tài chính K11 BO/ME_TNLĐ 50% 1.800.000

127 15 71131106092 Trần Thị Thanh Ngà 05/06/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 BO/ME_TNLĐ 50% 720.000

128 16 71138107046 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 22/12/2001 Luật Đầu tư Kinh doanh 1 K11 CDDC 100% 1.440.000

129 17 71134201012 Lê Ngọc Ánh 17/06/2002 Ngân hàng K11 CDDC 100% 1.440.000

130 18 71134101172 Trương Thị Hồng Vân 23/03/2002 Quản trị kinh doanh du lịch K11 DTOC_CNGHEO 100% 1.440.000

131 19 71131106133 Bùi Thị Thoa 20/01/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 DTOC_CNGHEO 100% 2.160.000

132 20 71131106085 Lù Nhật Minh 05/10/2002 Kinh tế đối ngoại K11 DTOCITNGUOI_VKKHAN 100% 1.440.000

133 21 71131106175 Bùi Thị Thu Trang 21/11/2002 Thương mại quốc tế và logistics K11 TTật 100% 2.160.000

134 22 71134201045 Lộc Thị Thu Huyền 04/02/2002 Kế toán K11 VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

135 23 71138107013 Hoàng Thị Bình 04/02/2002 Luật Đầu tư Kinh doanh 2 K11 VUNGKHOKHAN 70% 1.008.000

136 24 71134101134 Vi Thị Sa 26/02/2002 Quản trị doanh nghiệp K11 VUNGKHOKHAN 70% 1.512.000

357.264.000
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